
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4 ngõ 219 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

17/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG NGÂN

0109071672

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

2. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

3. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

4. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

5. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

6. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
Chi tiết: - Sản xuất bộ phận ngắt mạch cho dây dẫn điện (các 
công tắc ứng suất, nút bấm, lẫy khoá);
- Sản xuất ổ cắm, dây dẫn điện
- Sản xuất hộp đựng dây điện (ví dụ mối nối, công tắc);
- Sản xuất cáp, máy móc, điện;
- Sản xuất thiết bị nối và dẫn;
- Sản xuất cực chuyển giao và mạch nối phần cứng;
- Sản xuất thiết bị dây dẫn không mang điện bằng nhựa bao 
gồm cáp điện nhựa, hộp đựng mối nối hai mạch điện bằng 
nhựa, bàn rà, máy nối cực bằng nhựa và các thiết bị tương tự.

2733

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU PHƯƠNG NGÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG NGAN IMPORT EXPORT 
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
đèn huỳnh quang, đèn tia cực tím, đèn dùng hồng ngoại,... đèn, 
thiết bị phụ và bóng đèn;
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng treo cố định trên trần nhà;
- Sản xuất đèn treo nhiều ngọn;
- Sản xuất đèn bàn (đồ chiếu sáng cố định);
- Sản xuất thiết bị chăng đèn trên cây Nôel;
- Sản xuất lò sưởi điện;
- Sản xuất đèn flash;
- Sản xuất đèn điện diệt côn trùng;
- Sản xuất đèn lồng (cacbua, điện, gas, dầu lửa);
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho các phương tiện giao thông 
(trừ xe cộ);
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng cố định trên đường phố (trừ đèn 
giao thông);

2740

8. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

9. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

10. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

11. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

12. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

13. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

16. Sửa chữa thiết bị điện 3314

17. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
( Trừ đấu giá)

4511

20. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512
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21. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
( Trừ hoạt động đấu giá)

4513

22. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

23. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Loại trừ hoạt động đấu giá.)

4530

24. Bán buôn thực phẩm 4632

25. Bán buôn đồ uống 4633

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

27. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

28. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

31. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

32. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

33. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

34. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

39. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: - Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

40. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

41. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

42. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức các sự kiện hội nghị, hội thảo

8230

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ DOANH 
QUÝ

Tổ 3, Phường 
Đồng Tâm, Thành 
phố  Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.000 8.000.000.000 88,900

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 8.000 8.000.000.000 88,900

060631063

2 BÙI THỊ 
GIANG

Nhà số 4, TT XN 
xây dựng số 5, 
Phường Đông 
Ngạc, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500 500.000.000 5,550

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500 500.000.000 5,550

0011860004
51
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3 TRẦN NAM 
PHONG

Nhà số 80, TT 
TCHC Khu B 
TDP số 3, 
Phường Xuân 
Tảo, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500 500.000.000 5,550

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500 500.000.000 5,550

0010800079
34

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       060631063
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, Phường Đồng Tâm, Thành phố  Yên Bái, Tỉnh 
Yên Bái, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, Phường Đồng Tâm, Thành phố  Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ DOANH QUÝ Nam

12/05/1981 Kinh Việt Nam

26/03/2018 Công an Tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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